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HƯỚNG DẪN CHẤM

SECTION ONE: LANGUAGE COMPONENTS (5.0 đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
PART 1. PHONETICS (1.0 đ)
	Questions
	1
	2
	3
	4

	Answers
	B
	D
	C
	A


PART 2. LEXICO - GRAMMAR (3.0 đ) 

	Questions
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Answers
	B
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	A


PART 3: (1.0 đ)
	Questions
	0
	1
	2
	3
	4

	Answers
	well
	beauty
	carefully
	interesting
	prepare


SECTION TWO: READING (2.5 đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
PART 1: (1.5 đ)
	Questions
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Answers
	A
	D
	A
	D
	A
	C
	B


PART 2A: (0.5 đ)
	Questions
	1
	2

	Answers
	T
	F


PART 2B: (0.5 đ)
1. They help people learn what is happening in the city, in the country and in the world.
2. (In the United States, many radio stations broadcast) (five minutes of news) every hour.
SECTION THREE: WRITING (2.5 đ)

PART 1. (1.5 đ). Mỗi câu viết đúng hoàn toàn được 0.25 điểm. 

1. What about using public buses instead of motorbikes?
2. Mr. Brown has taught Japanese for ten years. 
    Mr. Brown has been teaching Japanese for ten years. 
3. A new supermarket is going to be built here. 

4. If  my cousin had enough money, he would/ could buy that new car.
5. Peter’s mother told him/ Peter not to stay up too late.
6. The cities (which/that were) struck by a disastrous earthquake in 1923 were/ are Tokyo and Yokohama.
PART 2. (1.0 đ) Mỗi câu viết đúng hoàn toàn được 0.5 điểm. Tuỳ theo mức độ đạt được của bài làm, tổ chấm có thể thống nhất cho điểm phù hợp.

1. We wish Peter were/ was here // to help us at the moment.

2. It was such a cold day // that I decided not to go out.
----- The end -----
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